
DANH SÁCH TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN
NHẬN HỖ TRỢ  NHÂN DỊP TẾT NGHUYÊN ĐÁN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HĐQBTTE ngày      /01/2024 của Hội đồng QBTTE thành phố Lai Châu)

TT Họ và tên 
Năm sinh

Tổ dân phố, bản Đối tượng Số tiền Ghi chú
Nam Nữ

            I. Phường Đông Phong: 10

1 Trần Bảo Long 2012 2013 Tổ dân phố số 23 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

2 Lù Anh Mười 2010 Tổ dân phố số 24 Trẻ thuộc hộ nghèo, mẹ bỏ đi,
sống cùng với bố 300.000

3 Chàng Duy Khánh 2016 Tổ dân phố số 25 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

4 Nguyễn Thành An 2011 Tổ dân phố số 25 Khuyết tật đặc biệt nặng 300.000

5 Giang Hải Lâm 2013 Tổ dân phố số 28 Bố khuyết tật ĐBN, hộ cận nghèo 300.000

6 Vàng Văn Tuấn 2013 Bản Tả Xin Chải Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

7 Lù Thị Kim Cúc 2010 Bản Tả Xin Chải Trẻ em mồ côi, gia đình khó khăn 300.000

8 Lò Văn Tước 2010 Bản Tả Xin Chải Gia đình thuộc hộ nghèo,
 sống cùng ông nội 300.000

9 Nguyễn Gia Hưng 2018 Bản Tả Xin Chải Trẻ em khuyết tật nặng 300.000
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10 Đặng Bảo Hà 2014 Bản Tả Xin Chải Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

           II. Phường Tân Phong: 14

11 Nguyễn Anh Đức 16/07/2016 Tổ dân phố số 2 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

12 Nguyễn Khánh Chi 23/04/2013 Tổ dân phố số 4
Trẻ em mặc bệnh hiểm nghèo

thường xuyên phải đi điều trị dài
ngày

300.000

13 Nguyễn Khánh Linh 05/12/2019 Tổ dân phố số 4 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

14 Bùi Diệu Linh 19/07/2012 Tổ dân phố số 5 Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 300.000

15 Đỗ Thành Hợp 02/09/2012 Tổ dân phố số 5 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

16 Nguyễn Đăng Khôi 29/06/2015 Tổ dân phố số 5 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

17 Hà Huy Khang 22/11/2017 Tổ dân phố số 8 Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 300.000

18 Vũ Văn Tài 14/05/2008 Tổ dân phố số 16 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

19 Trần Hùng Anh 22/06/2014 Tổ dân phố số 15 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

20 Trần Bin 26/12/2018 Tổ dân phố số 15 Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 300.000

21 Hoàng Thùy Trang Tổ dân phố số 15 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

TT Họ và tên 
Năm sinh

Tổ dân phố, bản Đối tượng Số tiền Ghi chú
Nam Nữ
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22 Trương T. Thùy Dương 04/04/2011 Tổ dân phố số 16 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

23 Nguyễn T. Bảo Ngọc 27/03/2016 Tổ dân phố số 21 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

24 Vàng Thị Kim Huyền 16/06/2010 Bản Tả Làn Than Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

            III. Phường Đoàn Kết: 06

25 Lò Đức Toàn 01/07/2011 Tô ̉dân phố số 9 Trẻ em khuyết tật nghe nói 300.000

26 Vũ Thị Ngọc Ánh 31/5/2010 Tô ̉dân phố số 6 Trẻ em khuyết tật nghe nói 300.000

27 Hoàng Đức Tiến 25/11/2009 Tô ̉dân phố số 3 Trẻ em thần kinh, tâm thần 300.000

28 Đinh Thị Thu Trang 15/9/2009 Tô ̉dân phố số 7 Trẻ em khuyết tật trí tuệ 300.000

29 Vũ Công Minh 01/09/2012 Tô ̉dân phố số 4 Trẻ em khuyết tật vận động 300.000

30 Văn Thị Thanh Yến 12/01/2016 Tô ̉dân phố số 11 Trẻ em khuyết tật trí tuệ 300.000

           IV. Phường Quyết Tiến: 13

31 Bùi Sĩ Trung Kiên 18/7/2014 Tô ̉dân phố số 2 Trẻ em khuyết tật vận động 300.000

32 Chang Quốc Khánh 2018 Tô ̉dân phố số 1 Trẻ thuộc hộ nghèo, mẹ bỏ đi,
em đang sống cùng với bố nghiện 300.000

TT Họ và tên 
Năm sinh

Tổ dân phố, bản Đối tượng Số tiền Ghi chú
Nam Nữ
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33 Vàng Thanh Vọng 2018 Tô ̉dân phố số 12 Trẻ thuộc hộ nghèo, mẹ bỏ đi, em
sống cùng với bà 300.000

34 Lý Văn Lợi 20/9/2009 Tô ̉dân phố số 12 Trẻ em khuyết tật vận động 300.000

35 Tẩn Hoàng Huy 2012 Tô ̉dân phố số 1
Trẻ thuộc hộ cận nghèo, sống

cùng mẹ  gia đình có hoàn cảnh
khó khăn

300.000

36 Đồng Văn Kiệt 2017 Tô ̉dân phố số 3
Trẻ thuộc hộ cận nghèo, mồ côi
bố, hai mẹ con hiện đang sống

cùng bà
300.000

37 Trần Ngọc Anh 2018 Tô ̉dân phố số 6 Trẻ thuộc hộ cận nghèo, gia đình
có hoàn cảnh khó khăn 300.000

38
La ̃Thi ̣Lan Anh

2008 Tô ̉dân phố số 6 Trẻ em khuyết tật vận động 300.000

39 Vàng Thị Mai Lệ 2008 Tô ̉dân phố số 12 Trẻ em khuyết tật 300.000

40 Phạm Bảo Nam 2015 Tô ̉dân phố số 12 Trẻ em khuyết tật 300.000

41 Nguyễn Doãn Minh Quân 2017 Tô ̉dân phố số 6 Trẻ em khuyết tật 300.000

42 Đỗ Trịnh Nhật Minh 2018 Tô ̉dân phố số 6 Trẻ em khuyết tật 300.000

43 Phan Ái Linh 2010 Tô ̉dân phố số 3 Trẻ em thuộc hộ nghèo 300.000

TT Họ và tên 
Năm sinh

Tổ dân phố, bản Đối tượng Số tiền Ghi chú
Nam Nữ
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          V. Phường Quyết Thắng: 05

44 Vùi Huyền Dịu 15/11/2008 Lậm Loỏng 2 Trẻ em khuyết tật tim bẩm sinh 300.000

45 Vàng Thị  Uyên Dung 30/11/2008 Séo Làn than Trẻ em khuyết tật trí tuệ 300.000

46 Liềng Thị Xuyên 06/03/2008 Nậm Loỏng 1 Trẻ em khuyết tật nghe-nói 300.000

47 Hồ Văn Khoa 20/2/2016 Lậm Loỏng 2 Trẻ em khuyết tật trí tuệ 300.000

48 Phan Thị  Anh Thơ 10/12/2013 Nậm Loỏng 1 Trẻ em khuyết tật 300.000

          VI. Xã San Thàng: 10

49 Vàng Hoa Ban 09/10/2010 Bản Phan Lìn Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

50 Lê Thùy Anh 04/3/2013 Bản Xéo Sin Chải Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

51 Nguyễn Chí Cường 05/5/2017 Bản Lò Suối Tủng
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn (mẹ bỏ đi, em ở với bố là
người khuyết tật ĐBN)

300.000

52 Lù Văn È 31/12/2020 Bản Lùng Than Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
(mẹ khuyết tật nặng, đơn thân) 300.000

53 Lý Ngọc Hân 07/01/2015 Bản San Thàng Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

54 Đinh Việt Dũng 14/9/2020 Bản Mới Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 300.000

55 Hoàng Thị Xoan 23/8/2012 Bản San Thàng Mồ côi cả cha, mẹ 300.000

TT Họ và tên 
Năm sinh

Tổ dân phố, bản Đối tượng Số tiền Ghi chú
Nam Nữ
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56 Nguyễn Đình Triết 03/10/2011 Bản Xéo Sin Chải Mồ côi cả cha, mẹ 300.000

57 Vàng Văn Thới 18/7/2015 Bản Sang Thàng Khuyết tật trí tuệ, nói 300.000

58 Khoàng Thế Anh 28/10/2017 B. San Thàng Khuyết tật vận động, trí tuệ 300.000

            VII. Xã Sùng Phài: 18

59 Sùng Thị Mỹ Uyên 08/03/2008 Bản Suối Thầu Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 300.000

60 Phàn Pằng Sua 2008 Bản Căn Câu Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

61 Chẻo Như Ý 2015 Bản Căn Câu Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

62 Tẩn Thị Hương 13/8/2012 Bản Hồi Lùng Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 300.000

63 Sùng Văn Long 21/05/2015 Bản Gia Khâu 2 Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 300.000

64 Sùng Thị Sênh 24/08/2010 Bản Gia Khâu 1 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

65 Chang A Do 04/03/2008  Bản Gia Khâu 2 Mồ côi cả cha, mẹ 300.000

66 Tẩn Thị Mỷ 14/09/2014 Bản Sin Páo Chải Mồ côi cả cha, mẹ 300.000

67 Tẩn Yếu Pành 07/01/2013 Bản Sin Páo Chải Mồ côi cả cha, mẹ 300.000

68 Tẩn A Của 2011 Bản Sùng Chô Mồ côi bố, gia đình thuộc hộ
nghèo 300.000

TT Họ và tên 
Năm sinh

Tổ dân phố, bản Đối tượng Số tiền Ghi chú
Nam Nữ
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69 Sùng A Tuấn 16/07/2010 Bản Lùng Thàng Mồ côi bố, mẹ bỏ đi gia đinhg
khó khăn 300.000

70 Sùng A Quang 10/03/2012 Bản Lùng Thàng Mồ côi bố, mẹ bỏ đi gia đinhg
khó khăn 300.000

71 Hàng Thái Bình 2019 Bản Cư Nhà La Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

72 Tẩn Thị Hoa 2016 Bản Sin Chải Không có bố, gia đinhg khó khăn 300.000

73 Chang Duy Phước 2017  Bản Gia Khâu 2 Trẻ em khuyết tật nặng 300.000

74 Phàng Thị Cô 2010 Bản Suối Thầu Mồ côi bố, mẹ bỏ đi 300.000

75 Giàng A Tâm 2018 Gia Khâu 1 Hoàn cảnh khó khăn 300.000

76 Giàng A Mạnh 2017 Gia Khâu 1 Hoàn cảnh khó khăn 300.000

Tổng cộng: 76 trẻ 22.800.000

(Bằng chữ: Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

TT Họ và tên 
Năm sinh

Tổ dân phố, bản Đối tượng Số tiền Ghi chú
Nam Nữ
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